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KỆ KÉO 6 TẦNG NHÔM XINGFA

201185 350x500x(1659-2059) 400 10.785.000

Giá Bán

04

205186 555x535x(2020-2320) 18.350.000600
205183 455x535x(2020-2320 17.500.000500

KỆ KÉO 6 TẦNG NHÔM XINGFA

Giá Bán



202296 550x510x(1975-2275) 15.640.000 600

KỆ XOAY 6 TẦNG NHÔM XINGFA

Giá Bán

KỆ 12 RỔ NHÔM XINGFA

202256 558x500x1825 600
202253 408x500x1825 450

11.330.000
9.790.000

Giá Bán

05



KỆ KÉO 4 RỔ NHÔM XINGFA

101148 660x455x595 900 11.450.000

KỆ GÓC TRÁI - PHẢI ( 900MM )

101055 860x510x535 900
101056 860x510x535 900

9.500.000
9.500.000

06



309041 550x490x590 600 5.250.000

KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ XINGFA

KỆ CHIẾC LÁ TRÁI - PHẢI NHÔM XINGFA

101081 775x465x(550-660) 900
101082 775x465x(550-660) 900

9.500.000
9.500.000

07



KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA

306291 264x450x475 3.855.000300
306292 314x450x475 350 4.150.000

306271 300
306272 350
306273 400

KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA

08

245x465x555
295x465x555
345x465x555

4.730.000
5.020.000
5.320.000



4.320.000
4.850.000

400
450

364x450x475
414x450x475

306293
306294

KỆ DỤNG CỤ ĐA NĂNG NHÔM XINGFA

09

3.620.000
3.820.000
4.020.000

300
350
400

264x450x505
314x450x505
364x450x505

KỆ DỤNG CỤ ĐA NĂNG NHÔM XINGFA

306321
306322
306323



KỆ ĐỰNG GIA VỊ NHÔM XINGFA

304307 135x460x580
304308 235x460x580

3.600.000

3.780.000
200
300

KỆ KÉO THỰC PHẨM 2 TẦNG NHÔM XINGFA

401281 564x283x525 600
401282 664x283x525 700
401283 764x283x525 800
401284 864x283x525 900

8.650.000

8.850.000

9.050.000

9.250.000

10



3.355.000
3.575.000
3.655.000

700
800
900

664x450x240
764x450x240
864x450x240

303864
303862
303861

11

KỆ ĐỰNG CHÉN DĨA, MUỖNG, THÌA NHÔM XINGFA

2.470.000
2.595.000
2.720.000

700
800
900

664x450x217
764x450x217
864x450x217

303854
303852
303851

KỆ ĐỰNG XOONG, NỒI NHÔM XINGFA



12

KỆ ĐỰNG XOONG, NỒI NHÔM XINGFA

303592 800
303591

750x460x265
900850x460x265

4.270.000

4.595.000

KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA

303582 800
303581

750x460x265
900

5.995.000

6.520.000850x460x265



KỆ ĐỰNG XOONG NỒI NHÔM XINGFA

303364 700
303362 800
303361 900

664x440x165
764x440x165
864x440x165

2.050.000
2.150.000
2.300.000

KỆ ĐỰNG CHÉN, DĨA, MUỖNG NHÔM XINGFA

303354 664x440x165 700
303352 764x440x165 800
303351 864x440x165

3.250.000
3.400.000
3.525.000900

13



3.420.000
3.650.000
3.890.000
4.140.000

2.640.000
2.770.000
2.940.000
3.120.000

14



3.790.000
3.990.000
4.670.000
4.880.000

2.930.000
3.180.000
3.550.000
3.720.000

15



4.550.000
4.380.000

4.670.000

16



3.100.000

3.450.000
3.680.000

17



35.100.000

KỆ 6 TẦNG DIAMOND MÀU INOX GIẢM CHẤN

14.250.000
16.050.000

202263
202266

KỆ 12 RỔ DIAMOND MÀU INOX (ĐÁY GỖ + ĐỆM CAO SU)

18



9.860.000
9.860.000

KỆ GÓC TRÁI - PHẢI DIAMOND MÀU INOX 900MM

11.390.000

KỆ CHIẾC LÁ MỞ TRÁI - PHẢI (900mm) MÀU INOX

19



3.370.000
3.050.000

KỆ GIA VỊ 2 TẦNG DIAMOND GIẢM CHẤN MÀU INOX

20

5.950.000
6.720.000

KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ TỦ DƯỚI DIAMOND MÀU INOX



5.980.000

MÂM XOAY 1/2 ĐÁY GỖ 900mm - MÀU INOX

7.050.000

MÂM XOAY 3/4 ĐÁY GỖ 900mm - MÀU INOX

21



4.280.000

3.780.000

22



4.100.000
4.280.000

23

2.220.000

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ DIAMOND - MÀU INOX



3.805.000
3.930.000
4.100.000
4.420.000

24



3.960.000
4.220.000
4.450.000

3.570.000
3.720.000
3.990.000

25



12.950.000

16.480.000

12.800.000

11.400.000

KỆ KÉO 12 RỔ TỦ INOX 304

KỆ KÉO 10 RỔ TỦ INOX 304

KỆ KÉO 08 RỔ TỦ INOX 304

14.978.000
10.690.000

26



15.850.000450

KỆ KÉO 18 RỔ TỦ INOX 304

27

16.490.000
19.500.000



11.150.000

28



4.790.000
4.620.000A68270SS

4.570.000
4.200.000A68180SS 650

29

MÂM XOAY 3/4 INOX 304



4.460.000
5.200.000

4.200.000

30



2.050.000
2.310.000

6.550.000
7.270.000

KỆ THỰC PHẨM 4 RỔ INOX 304

31



2.400.000

2.898.000
3.130.000

32



4.620.000

3.130.000

33



4.210.000

3.640.000

34



4.300.000
4.720.000

4.810.000

35



2.950.000
3.210.000
3.450.000

3.210.000
3.570.000
3.900.000

36



3.250.000
3.300.000
3.470.000
3.690.000

3.960.000
4.100.000
4.390.000
4.500.000

37

KỆ CHÉN, DĨA RAY GIẢM CHẤN BẮT MẶT HỘC INOX 304



1.680.000
1.810.000
2.520.000

2.650.000
2.870.000
3.150.000
3.250.000
3.480.000

3.380.000
3.330.000
3.820.000
3.690.000
3.810.000

38



2.850.000
2.990.000

183.000

39



4.780.000

4.680.000

40



4.050.000
4.240.000

3.570.000
4.170.000

41



5.238.000

5.920.000

42



4.590.000

5.820.000

43



4.200.000
4.400.000
4.550.000
4.790.000

3.360.000
3.570.000
3.790.000
3.950.000

44



4.310.000
4.440.000
4.600.000
4.830.000
4.960.000

3.620.000
3.700.000
3.820.000
4.060.000
4.360.000

45



46

2.700.000
2.797.000
2.900.000

4.400.000
4.550.000
4.790.000

700
800
900

664X665X195
764X465X195
864X465X195

303402S
303404S
303405S

KỆ CHÉN, DĨA, MUỖNG, THÌA PHỦ NANO XÁM

2.098.000
2.320.000
2.400.000

700
800
900

664X465X195
764X465X195
864x465x195

303694S
303692S
303691S

KỆ ĐỰNG XOONG, NỒI PHỦ NANO XÁM 

Giá nano Giá 304

3.570.000
3.790.000
3.950.000



47

300
400

264x465x505
333x465x505

3.068.000
3.850.000

4.050.000
4.780.000

306091S
306093S

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ PHỦ NANO XÁM

2.710.000
2.980.000

300
400

264x465x505
364x465x505

306031S
306041S

KỆ GIA VỊ DỤNG CỤ PHỦ NANO XÁM

Giá 304

3.840.000
4.410.000



KỆ KÉO 2 TẦNG ÂM TỦ DI ĐỘNG INOX 304

9.650.000

9.810.000

10.050.000

A222-1
A223-1
A224-1

665x265x550
765x265x550
865x265x550

700
800
900

9.670.000
9.900.000
10.400.000

8.740.000

8.980.000

9.140.000

9.340.000

48

Giá Bán



49

18.500.000
19.800.000

SETA800
SETA900

765x250x550
865x250x550

800
900

KỆ CHÉN NÂNG HẠ ĐIỆN 

16.650.000
17.340.000

ETA800
ETA900

765x250x460
865x250x460

800
900

KỆ ĐỰNG THỰC PHẨM NÂNG HẠ ĐIỆN 

18.940.000
19.860.000

P190-800
P190-900

765x270x690
865x270x690

800
900

KỆ THỰC PHẨM NÂNG HẠ ĐIỆN 



2.270.000
2.420.000
2.790.000
3.040.000

4.557.000
4.935.000
5.579.000
6.000.000
6.425.000

50

2.800.000
3.150.000
3.520.000
3.850.000

Giá

600
700
800
900

560x250x(49-70)
660x250x(49-70)
760x250x(49-70)
860x250x(49-70)

DRO 600SS
DRO 700SS
DRO 800SS
DRO 900SS



1.200.000
1.330.000
1.440.000
1.500.000
1.560.000

1.730.000
1.900.000
2.100.000
2.220.000
2.405.000

1.340.000
1.512.000
1.670.000
1.930.000

2.200.000
2.290.000
2.780.000
2.900.000

1.495.000
1.640.000
1.720.000
1.860.000

51



52

2.420.0001.350.000

3.560.000

4.090.000

4.600.000

5.113.000

2.290.000

2.556.000

2.800.000

3.070.000

2.060.000 4.120.000

1.778.000 600 : 667.000
700 : 778.000
800 : 890.000
900: 1.000.000



2.350.000

3.740.000

53

1.440.000
1.880.000

2.840.000
2.690.000



KỆ GIA VỊ TREO TƯỜNG

415081 760x290x3603.800.000 2.140.000

1.400.000 590.000

54



499.000
610.000

470.000

55

1.450.000



256.000 520.000

690.000

380.000 450.000

860.000

56



57

1.170.000 600.000

240.000
260.000
295.000
340.000
115.000

40.000
26.000



2.350.000

3.160.000
2.640.000

58



2.180.000

1.750.000 370.000
610.000

3.000.000
3.200.000

RAY BÌNH GA INOX

59

THÙNG GẠO KIẾNG ĐIỆN TỬ TRẮNG ĐEN



2.900.000

4.020.000

60



2.450.000

1.120.000
1.240.000

800.000
900.000

61







64

3.670.000
3.670.000

4.040.000
4.040.000



TAY KÉO TRỢ LỰC TREO ÁO GIẢM SỐC XANH

703156-BL (864-1064)x366x792 900-1100 4.640.000

65

3.900.000

TAY KÉO TRỢ LỰC TREO ÁO GIẢM SỐC (ĐEN XÁM)



66

GƯƠNG SOI XOAY MÀU CHAMPAGNE 

605240 320x460x1280 500 4.470.000

2.600.000

GƯƠNG SOI XOAY MÀU TRẮNG



67

KỆ GIÀY XOAY 10 TẦNG NÂU

703692-S 355x685x(1630-1830) 800 10.920.000

KỆ TREO TÚI XÁCH GÓC MÀU NÂU

703551-S 810x1900-2100 900 4.400.000



68

KỆ GIÀY XOAY 10 TẦNG XANH

706592 355x685X(1630-1830) 800 21.930.000

KỆ TREO TÚI XÁCH GÓC MÀU XANH

706202 720x(1900-2100) 900 8.600.000



69

KỆ TREO QUẦN NÂU

706023-S 760x465x91 800
706024-S 86 0x465x91 900

9.490.000
10.290.000

KỆ TREO QUẦN XANH

706023 760x465x91 800
706024 860x465x91 900

9.490.000
10.290.000

KỆ ĐỰNG KHĂN NÂU

703733-S 764x465x280 800
703734-S 864x465x280 900

5.150.000
5.280.000

KỆ ĐỰNG KHĂN XANH

706053 764x465x251 800
706054 864x465x251 900

8.345.000
8.780.000

KỆ TRANG SỨC XANH

706043 760x465x45 800
706044 860x465x45 900

9.660.000
9.960.000

KỆ TRANG SỨC NÂU

706043-S 760x465x45 800
706044-S 860x465x45 900

4.930.000
5.040.000



70

KỆ TRANG SỨC ĐEN

703864 810X450X50 900 3.560.000
703863 760x450x50 800 3.400.000

2.800.000

3.460.000

3.700.000
4.050.000
4.400.000

KỆ TREO QUẦN ĐEN

703873 760x450x50 800 2.600.000
703874 860x450x50 900 2.800.000

3.800.000
4.000.000
4.100.000

KỆ TREO QUẦN GIẢM CHẤN

KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG

KỆ ĐỰNG QUẦN ÁO GIẢM CHẤN TRẮNG

KỆ ĐỰNG KHĂN, QUẦN, ÁO TRẮNG



71

KỆ TREO QUẦN RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE

2.580.000
2.890.000
3.220.000
3.560.000

2.575.000
2.795.000
2.965.000
3.205.000

KỆ ĐỰNG QUẦN ÁO GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE

1.890.000
2.120.000
2.210.000
2.420.000

3.530.000
3.670.000

800
900

6050380
6050390

764x480x180
864x480x190

KỆ ĐỰNG QUẦN ÁO RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE 

800
900

6050480
6050490

764x480x75
864x480x75

KỆ TREO QUẦN RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE 

KỆ TRANG SỨC RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE 

2.780.000
2.950.000

6050680
6050690

764x480x80
864x480x80

800
900

KỆ TRANG SỨC RAY GIẢM CHẤN MÀU CHAMPAGNE 

3.960.000
4.140.000



72

KỆ MẮC QUẦN XANH

703502 350x453x171 400 2.010.000

KỆ MẮC QUẦN NÂU

703502-S 350x453x171 400 2.010.000

KỆ TREO QUẦN MÀU CHAMPAGNE

6051200 1.950.000400355x468x135 1.145.000

THANH TREO TIM MÀU VÀNG, ĐEN

412044/45
415012
415013

500.000
130.000
120.000

KỆ TREO ÁO MÀU CHAMPAGNE

6051301 110x368x135 400 1.230.000



69



4.420.000 4.340.000 3.370.000

3.780.000 3.050.000 3.250.000

3.780.000190x345 4.150.000 4.150.000
74



980138 537x210 5.580.000 980172 537x210 5.785.00

500.000 850.000 330.000

4.650.000  980158 378x200

3.860.000980153 175x425 4.950.000980133 194x3503.960.000980128 175x425

982001 984004 985003

BÌNH XÀ PHÒNGRỔ INOXRỔ INOX

75



12.320.00026.540.000

4.890.000920156
KT lỗ đá     : KT lỗ đá   :

780x430x220
760x410xR10

CHẬU ĐÔI INOX 304

76

6.300.000
775x450xR25



952255 750x480x228
KT Lỗ đá 703x445

6.900.000
KT lỗ đá   : 732x349

8.570.000953424 820x480x230

CHẬU ĐÔI INOX 304

77

920255-B 7.095.000800x470x218

CHẬU RỬA HIGOLD 304

953212-B 830x450x230
KT Lỗ đá 750x350KT Lỗ đá   : 773x445

6.040.000

CHẬU ĐÔI INOX 304 / NANO XÁM



78

30.000

30.000

30.000

46.000

46.000

46.000

46.000

139.000

156.000

175.000

192.000

210.000

290.000

60.000

480.000

40.000

40.000

40.000

Giá/bộ



1.180.000

H143

1.030.000

460.000

480.000

89.000

107.000

125.000

143.000

161.000

178.000

79

890.000Ray hộp màu xám H110m-500m

Ray hộp màu xám H143m-500m

Ray hộp màu xám H194m-500m

816055

H194




